LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 7: (Từ ngày 17/10 đến 19/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

17/10
	Sáng
	1
	19
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	19
	Toán
	Phép cộng trong phạm vi 6 (T2)
	Ti vi, máy

	
	
	3
	73
	Học vần
	Bài 34. v, y (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	74
	Học vần
	Bài 34. v, y (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	13
	TNXH
	Lớp học của em  (tiết 3)
	GAĐT

	
	
	6
	
	Đọc sách 
	Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm bài thu hoạch sau khi đọc sách.
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

18/10
	Sáng
	1
	75
	Học vần
	Bài 35. Chữ hoa (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	76
	Học vần
	Bài 35. Chữ hoa (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	77
	Tập viết
	v, y. (sau bài 34, 35)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Revision of Unit 2
	

	
	Chiều
	5
	7
	Đạo đức
	Bài 3: Học tập, SH đúng giờ (T3)  
	GAĐT

	
	
	6
	20
	HĐTN
	Tự chăm sóc bản thân
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

19/10
	Sáng
	1
	78
	Học vần
	Bài 36. am, ap (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	79
	Học vần
	Bài 36. am, ap (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	20
	Toán
	Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) ( tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật
	CĐ 3 - Bài 4: Nét thằng, nét cong T1
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	CĐ 3: Hát: Mời bạn vui múa ca. Đọc nhạc. TNKP 
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 4: Động tác quay trái, quay phải, quay sau (3/5) 
	

	Năm

20/10
	Sáng
	1
	80
	Học vần
	Bài 37: ăm, ăp (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	81
	Học vần
	Bài 37: ăm, ăp (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	21
	Toán
	Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) ( tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ
	Lesson 2: Farm animals
	

	
	Chiều
	5
	82
	Tập viết
	am, ap, ăm, ăp. (sau bài 36, 37)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	14
	TNXH
	Trường học của em (tiết 1)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

21/10
	Sáng
	1
	83
	Kể chuyện
	Bài 38: Chú thỏ thông minh
	GAĐT

	
	
	2
	84
	Học vần
	Bài 39. Ôn tập
	GAĐT

	
	
	3
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca. Đọc nhạc
	

	
	Chiều
	5
	4
	GD ATGT
	Bài 4: Ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông
	Máy, ti vi

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Bài 4: Động tác quay trái, quay phải, quay sau (4/5) 
	

	
	
	7
	21
	HĐTN-SHL
	Rèn nề nếp sinh hoạt 

Chia sẻ việc thực hiện nề nếp SH
	Ti vi, máy


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           

LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 8: ( Từ ngày 24/10 đến 26/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

24/10
	Sáng
	1
	22
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	22
	Toán
	Luyện tập
	Ti vi, máy

	
	
	3
	85
	Học vần
	Bài 40. âm, âp (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	86
	Học vần
	Bài 40. âm, âp (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Bài 4: Xem video giáo dục. Tuần lễ học tập suốt đời
	

	
	
	6
	15
	TNXH
	Trường học của em (tiết 2)
	GAĐT

	
	
	7
	5
	GD ATGT
	Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm
	Máy, ti vi

	Ba

25/10
	Sáng
	1
	87
	Học vần
	Bài 41. em, ep (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	88
	Học vần
	Bài 41. em, ep (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	89
	Tập viết
	âm, âp, em, ep. (sau bài 40, 41)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 1: Numbers from zero to five
	

	
	Chiều
	5
	8
	Đạo đức
	Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng. (Tiết1) 
	GAĐT

	
	
	6
	23
	HĐTN
	Em yêu thương người thân
	GAĐT

	
	
	7
	95
	Kể chuyện
	Bài 44: Ba chú lợn con
	GAĐT

	Tư

26/10
	Sáng
	1
	90
	Học vần
	Bài 42. êm, êp (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	91
	Học vần
	Bài 42. êm, êp (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	23
	Toán 
	Phép cộng trong PV 10 (tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	
	TA-L
	UNIT 1 Family
	

	
	Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	CĐ 3 - Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca - TTÂN. Nghe nhạc.
	

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Bài 4: Động tác quay trái, quay phải, quay sau (5/5)
	

	
	
	7
	
	Mĩ thuật
	CĐ 3 - Bài 4: Nét thằng, nét cong T2
	

	Năm

27/10
	Sáng
	1
	92
	Học vần
	Bài 43. im, ip (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	93
	Học vần
	Bài 43. im, ip (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	24
	Toán
	Phép cộng trong PV 10 (tiết 2)
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 3: Farm animal products
	

	
	Chiều
	5
	94
	Tập viết
	Tập viết. (sau bài 42, 43)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	16
	TNXH
	Trường học của em (tiết 3)
	GAĐT

	
	
	7
	96
	Học vần
	Bài 45. Ôn tập
	GAĐT

	  Sáu

28/10
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	HS ĐI THAM QUAN
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           

